THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG  KHÓA 7(2018-2020)
Thời gian học: 7/10-29/12/2019
1. Lớp LT HA 7C (SS 23) (7/10/2019)
 Phần lý thuyết

	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	Số TC
	Tiết/T
	Thứ
	Thời gian
	Phòng học

	Tư tưởng HCM
	POL2001
	ThS Vũ Thị Thanh Nga
	2
	4
	2
	5-8

Tuần 1-8
	408

	PPNCKH 1
	SOC3101
	TS. Lê Văn Thêm
	2
	8
	2,4
	1-4

Tuần 1-4
	408

	DTH-TN
	
	BS.Lê Ngọc Mai 
	2
	8
	2,4
	1-4

Tuần 5-8
	408

	Anh 2
	ENG1011
	CN.Bùi Thị Tĩnh
	3
	3/6
	6
	Tiết 5-7
Tuần 1-8
	408

	
	
	
	
	
	2
	Tiết 1-3,

Tiết 5-7
Tuần 9-12
	408

	DD-ATVSTP
	
	TS. Trương Thị Thư
	1
	4
	3
	Tiết 5-8

Tuần 1-4
	408

	Giải phẫu bệnh
	RAD1101
	Th.S Lê Minh Sơn
	1
	4
	5
	Tiết 5-8

Tuần 1-4
	408

	XQ XK1
	RAD2211
	PGS. Trần Văn Việt
	1
	4
	2
	Tiết 9-12

Học từ 7/10-03/11
	408

	XQ XK2
	RAD2212
	PGS. Trần Văn Việt
	1
	4
	2
	Tiết 9-12
Học từ 4/11-1/12
	408

	XQ SM
	RAD2214
	PGS. Trần Văn Việt
	1
	4
	5
	Tiết 9-12
	408


Phần Thực hành 

	Tên HP
	Giảng viên
	Số TC
	Tiết/Tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH- GPB
	CN. Nguyễn Khắc Tú
	1
	8
	4
	1
	Tiết 5- 8

Tuần 5-12
	TH GPB

	TH XQXK1
	CN. Lê Xuân Nguyện
	1
	4
	3,5
	1
	Tiết 1-4

Học từ 7/10-17/11
	TH XQ1

	TH XQXK2
	CN. Lê Xuân Nguyện
	1
	4
	3,5
	1
	Tiết 1-4

Học từ 18/11-29/12
	TH XQ1

	TH XQSM
	CN. Lê Xuân Nguyện
	1
	4
	4
	1
	Tiết 1-4
	TH XQ1


2. Lớp LT XN 7C (SS 31) 
 Phần lý thuyết

	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Phòng học

	Tủ tưởng HCM
	POL2001
	ThS Vũ Thị Thanh Nga
	2
	4
	2
	5-8

Tuần 1-8
	408

	PPNCKH 1
	SOC3101
	TS. Lê Văn Thêm
	2
	8
	2,4
	1-4

Tuần 1-4
	408

	DTH-TN
	
	BS.Lê Ngọc Mai 
	2
	8
	2,4
	1-4

Tuần 5-8
	408

	Anh 2
	ENG1011
	CN.Bùi Thị Tĩnh
	3
	3/6
	6
	Tiết 5-7
Tuần 1-8
	408

	
	
	
	
	
	2
	Tiết 1-3,

Tiết 5-7
Tuần 9-12
	408

	Ký sinh trùng 2
	MLT2208
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải
	1
	4
	6
	Tiết 5-8

(Tuần 1-4)
	408

	Vi sinh 2
	MLT2206
	TS. Trần Quang Cảnh
	1
	4
	6
	Tiết 1-4 (Tuần 5-9)
	408

	Huyết học 1
	MLT2201
	Ths. Ngô Thị Thảo
	1
	4
	5
	Tiết 1-4

(tuần 5-9)
	408


Phần Thực hành 

	Tên HP
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	KST 2
	
	2
	4
	3
	1,2
	Tiết 5-8
	TH KST

	
	
	
	8
	5
	1,2
	Tiết 5-8 (Tuần 9-12)
	

	Vi sinh 2
	
	2
	4
	4,6
	1,2
	Tiết 5-8 (Tuần 9-12)
	TH VS

	Huyết học 1
	
	1
	4
	5
	1,2
	Tiết 5-8
	TH HH
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